
DANH SÁCH 

Niêm yết công khai đối tượng kê khai hồ sơ đề nghị giám định thương tật theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP 

Kèm theo Thông báo số 368/TB-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân phường Tứ Minh) 

 

 

TT 

- HỌ VÀ TÊN 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Quê quán 

- Nơi thường trú 

Nhập ngũ 

Xuất ngũ 

- Ngày, tháng, năm, bị 

thương 

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị 

khi bị thương 

- Trường hợp bị thương 

- Nơi bị thương 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 

- NGUYỄN THỊ HẢI 

- 21/3/1956 

- Tổ dân phố Ngọ, phường Tứ 

Minh, Tp Hải Phòng 

- Tổ dân phố Ngọ, phường Tứ 

Minh, Tp Hải Phòng 

 

- 20/8/1973 

- 05/11/1977 

- 06/05/1974 

- Binh nhì, Chiến sĩ  

- C19/e514/Đ559 

- Chiến đấu. 

- A Lưới, Thừa Thiên Huế 

 

02 

- TRẦN VĂN LIỀN 

- 07/03/1955 

- Tổ dân phố Cẩm Khê, phường 

Tứ Minh, Tp Hải Phòng 

- Tổ dân phố Cẩm Khê, phường 

Tứ Minh, Tp Hải Phòng 

 

- 25/8/1972 

- 01/3/1989 

- 18/6/1986 

- Thượng úy, Bí thư Đoàn 

- D10, f356, QK2 

- Pháo bắn khi đang chiến đấu. 

- Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Tuyên 
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